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Thực hiện quy định của Chính phủ về giao và quản lý vốn đầu tư phát 
triển năm 20 ỉ 8, Bộ .Khoa học và.Công nghệ hướng dẫn.cụ thể như sau:- .

L Quản lý và triển khai kế hoạch

1. Giao kể hoạch vốn đầu tư phát triển

- Quyết định số 2131/QĐ-TTg ngày 29/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ 
về giao kế hoạch vốn đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2018;

- Quỵét định số 1972/QĐ-BKHĐT ngày 29/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Kế 
hoạch và Đầu tư về giao chi tiết kế hoạch vốn ngần sách nhà nước năm 2018.

Bộ Khoa học và Công nghệ giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2018 
cho các dự án (chi tiết tại phụ lục kèm theo). Đe nghị các Chủ đầu tư, Ban Quản 
lý dự án đầu xây dựng chuyên ngành khoa học và công nghệ (gọi chung là Chủ 
đầu tư) công khai vốn đầu tư phát triển theo Luật Phòng, chống tham nhũng; 
Luật sửa đối một số điều Luật Phòng, chống tham nhũng.

Chủ đầu tư chịu trách nhiệm hoàn thiện đúng, đầy đủ hồ sơ dự án trước 
khi phân khai chi tiết về dự toán khối lượng công việc năm 2018 bao gồm đầy 
đủ các chi phí: Chuẩn bị đầu tư; Thực hiện đầu tư (Thiết bị, Xây lắp, Quản lý dự 
án) gửi Bộ Khoa học và Công nghệ phê duyệt để làm cơ sở triển khai, thanh 
toán khối lượng hoàn thành theo quy định.

2. Quản lý vốn đầu tư phát triển

Chủ đầu tư chịu trách nhiệm hoàn thành các thủ tục để triển khai dự án 
đầu tư như: Quyết định phê duyệt dự án, dự toán, kế hoach lựa chọn nhà thầu... 
theo đúng các quy định của pháp luật để làm cơ sở thực hiện dự án. Trong quá 
trình triến khai, Chủ đầu tư chịu trách nhiệm thực hiện đúng các quy định tại các 
Luật: Xây dựng; Đấu thầu; Đầu tư công; Phòng, chống tham nhũng và các quy 
định pháp luật có liên quan. Đế phòng chống tham nhũng, lãng phí trong quá 
trình sử dụng vôn đâu tư: Các hạng mục xây dựng công trình phải được xây 
dựng trên cơ sở các đơn si á, định mức, dự toán do các cơ quan có thẩm quyền 
ban hành, sử dụng đúng mục tiêu đầu tư dự án, tiết kiệm, hiệu quả sử dụng vốn 
ngân sách nhà nước.



Đối với các dự án đầu tư được cấp có thấm quvền phê duyệt theo hình 
thức thuê Ban Quản ỉý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành khoa học và công 
nghê, yêu cầu các Cỉiử đầu íư hoàn ■thành việc ký kết hợp- đồng ủy thác quản ỉ V 
dự án theo đúng quy định tại Thông tư số 16/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của 
Bộ Xây dựng về hướng dẫn thực hiện một số Điều của Nghị định số 
59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 về hình thức tổ chức quản lý dự án đầu tư xây 
dựng trước khi triển khai các công việc tiếp theo.

Nghiêm cấm các Chủ đầu tư:

- Để xảy ra nợ đọng xây dựng cơ bản.

- Tổ chức triển khai đấu thầu khi chưa được cấp có thẩm quyền phê duyêt 
kế hoạch lựa chọn nhà thầu; Chưa có bố trí kế hoạch vốn cho dự án (gói thầu); 
Yêu cầu Nhà thầu ứng vốn trước để triển khai dự án.

- Thay đổi hình thức quản lý dự án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Triển khai các hạng mục ngoài chủ trương đầu tư (dự án đầu tư) được 
cấp có thẩm quyền phê duyệt, trường hợp bắt buộc phải triển khai đề nghị các 
Chủ đầu tư có văn bản báo cáo cấp có thấm quyền trước khi thực hiện.

Đối với việc sử dụng các vật tư xây dựng cho công trình: Yêu cầu các 
Chủ đầu tư thực hiện nghiêm Chỉ thị số 494/CT-TTg ngày 20/4/2010 của Thủ 
tướng Chính phủ về việc sử dụng các vật tư, hàng hóa sản xuất trong nước trong 
công tác đấu thầu các gói thầu sử dụng nguồn vốn nhà nước.

Lưu ý: các Chủ đầu tư cần quán triệt các Ban Quản lý dự án thực hiện 
ngay Chi thị số 494/CT-TTg ngày 20/4/2010 từ khi bắt đầu xây dựng dự án, kế 
hoạch đấu thầu, cần đưa ngay nội dung sử dụng hàng hóa sản xuất trong nước 
trước khi trình cấp có thấm quyền phê duyệt.

3. Công tác thực hiện dự án

3.1 Các dự án chuẩn bị đầu tư

+ Các dự án bắt đầu chuẩn bị đầu tư: Đề nghị các đơn vị được giao chuẩn 
bị đầu tư sớm hoàn thành việc xin cấp mã số dự án đầu tư (Bộ Tài chính cấp), 
mở Tài khoản tại Kho bạc để tiếp nhận và quản lý vốn đầu tư phát triển.

Sau ngày 31/3/2018 nếu đơn vị nào chưa hoàn thành thủ tục để tiếp nhận 
kinh phí chuẩn bị đầu tư, Bộ sẽ xem xét thu hồi, điều chuyển kinh phí theo quy 
định.

+ Các dự án chuyển tiếp chuẩn bị đầu tư từ năm 2017 sang năm 2018: 
Chủ đầu tư cần sớm tổ chức triển khai các công việc theo đúng các auy định tại 
Luật Đâu tư công, Luật Xây dựng 2014 và các quy định pháp luật khác có liên 
quan. Đối với các dự án năm 2017 chưa giải ngân hết vốn đầu tư đề nghị các 
đon vị sớm tiến hành các thủ tục điều chuyển sang năm 2018 (bao gồm: Đối 
chiếu kho bạc để xác định chính xác số kinh phí chưa giải ngân hết), có báo cáo 
gửi Bộ Khoa học và Công nghệ trước ngày 01/3/2018 để Bộ có cơ sở dự thảo Tờ 
trình gửi Thủ tướng Chính phủ xin kéo dài thời gian sử dụng và giải ngân vốn



đ ấ u  tư còn lại của kế hoạch năm 201" sang năm 2018 theo đúng quy định, của 
Luật Đâu Tư công.

3.2 Cá.c dự án thực hiện đâu tư

+ Các dự án chuvến íiếo từ nằm 20ỉ ? vả hoàn thành trong năm 2018

Chủ đầu tư chịu trách nhiệm toàn diện về công tác quản ỉý dự án bao gồm 
chất lượng thiết bị, chất lượng công trình xây dựng, an toàn lao động, phòng 
cháy chữa cháy trên công trình, tiến độ triến khai gói thấu, họp đồng kinh tế và 
giải ngân vốn theo đúng các quy định hiện hành về quản lý dự án đầu tư công 
(dự án có cấu phần xây dựng).

Chủ đầu tư phải phân khai chi tiết dự toán thực hiện phù hợp với kinh phí 
được giao, tiến độ thanh quyết toán gói thầu. Không để tình trạng phải kéo dài 
dự án, Bộ ỉưu ý các Chủ đầu tư xem xét kv về, việc triển khai các gói thầu mới 
(trừ các gói thầu có tính bắt buộc hoặc thuộc nội dung dự án), sớm thực hiện 
việc quyết toán A-B của các gói thầu đã hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng.

+ Các dự án chuyển tiếp từ năm 2017, hoàn thành sau 2018

Chủ đầu tư triển khai theo nội dung dự án được cấp có thẩm quyền phê 
duyệt, các công việc nhải thực hiện theo đúng quy định của pháp luật có liên 
quan.

+ Các dự án hiện đang bị cắt giảm 10% Tổng mức đầu tư

Thực hiện Nghị quyết số 70/NQ-CP về việc cho phép tháo gỡ 10% Tổng 
mức đầu tư đối với các dự án thực hiện 90% Tổng mức đầu tư đề nghị Chủ đầu 
tư rà soát lại nội dung thực hiện dự án, có báo cáo gửi Bộ Khoa học và Công 
nghệ (thông qua Văn phòng Bộ) trước ngày 01/3/2018 để tổng hợp số liệu, điều 
chỉnh kế hoạch trung hạn trình Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định.

+ Các dự án trả nợ xây dựng cơ bản

Chủ đầu tư chịu trách nhiệm thanh toán kinh phí được cấp cho các Nhà 
thầu theo nội dung Hợp đồng đã ký kết (được cấp có thẩm quyền phê duyệt về 
nội dung trả nợ), tổ chức điều chỉnh và trình cấp có thẩm quyền thẩm tra, phê 
duyệt Báo cáo quyết toán dự án hoàn thành (nếu có), lấy xác nhận (đối chiếu) 
Kho Bạc để làm cơ sở kết thúc dự án đầu tư theo quy định.

3.3 Điều chỉnh dự án: Thực hiện theo quy định của Luật Đầu tư công; 
Luật Xây dựng năm 2014

3.4 Nợ đọng xây dựng cơ bản: Thực hiện Luật Đầu tư công; Chỉ thị số 
14/CT-TTg ngày 28/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ về Tăng cường quản lý 
vốn đầu tư và xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản từ nguồn ngân sách nhà nước, Trái 
phiếu Chính phủ, Bộ Khoa học và Công nghệ yêu cầu các Chủ đầu tư, Ban 
QLDA rà soát việc triển khai các gói thầu, chỉ tập trung thực hiện các gói thầu 
cần thiết (có tính cấp bách). Đình hoãn và giãn tiến độ triến khai các hạng mục 
đã quá thời gian thực hiện hoặc có khó khăn vướng mắc khác. Tùy từng trường



họp cụ thế, Chủ đâu tư, han Ql Dá . phải có văn bản trình. Bộ Khoa học vả Công 
nghệ xem xét giải quyết theo thấm quyền.

3.5 Giải ngán va tạm ứng vón: Đê nghị Chu đâu tư khấn trương quán ỉý, 
giải ngân vốn đầu tư phát triển theo các quy đinh tại Thông tư số 08/2016/TT- 
BTC ngày 08/01/2016.

Tạm ứng cho các Họp đồng đề nghị Chủ đầu tư thực hiện theo các quy 
định của pháp ỉuật liên quan đến quy định về việc quản lý, tạm ứng kỉnh phí khi 
ký hợp đồng, Chủ đầu tư chịu trách nhiệm yêu cầu Nhà thầu hảo lãnh tạm ứng. 
sử dụng và quản lý kinh phỉ tạm ứng theo đúng quy định pháp luật.

Việc tạm ứng cho các hợp đồng xây dựng trong năm 2018 thực hiên theo 
các quy định tai Nghi định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ về 
quy định chi tiết họp đồng xây dựng và hướng dẫn của Bộ Tài Chính (nếu có).

Năm 2018, tiếp tục thực hiện kế hoạch trung hạn 5 năm giai đoạn 2016- 
2020; Nghị quyết số 60/NQ-CP ngày 08/7/2016 và Nghị Quỵết số 76/NQ-CP 
ngày 03/9/2016 của Chính phủ, Bộ Khoa học và Công nghệ đề nghị các đơn vị 
tập trung triển khai dự án, giải ngân với yêu cầu sau:

Dự án chuyển tiếp: 30/6/2018 phải đạt 40% kế hoạch, 30/9/2018 đạt trên 
60% kế hoạch. Các dự án không giải ngân đạt yêu cầu, Bộ Khoa học và Công 
nghệ sẽ xem xét điều chuyển vốn cho các dự án hoàn thành kế hoạch giải ngân 
và không bố trí lại kinh phí đã điều chuyến vào các năm sau.

4. Chế độ báo cáo, kiểm tra, quyết toán và thông báo vốn của dự án

4.1 Báo cáo: Chủ đầu tư chịu trách nhiệm lập Báo cáo giám sát và đánh 
giá đầu tư theo quy định tại Nghị định số 84/2015/NĐ-CP ngày 30/9/2015 của 
Chính phủ về Giám sát và đánh giá đầu tư; Mầu báo cáo lập theo quy định tại 
Thông tư số 22/2015/TT-BKHĐT ngày 18/12/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tứ 
quy định mẫu báo cáo giám sát và đánh giá đầu tư. Định kỳ gửi báo cáo giám sát 
chất lượng công trình theo các quy định tại Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 
12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì chất lượng công trình.

Báo cáo tình hình giải ngân theo yêu cầu tại Nghị quyết số 60/NQ-CP 
ngày 08/7/2016 và Nghị Quyết-số-76/NQ-CP ngày 03/9/20lố của Chính phủ và 
các văn bản hướne dẫn của Bộ Khoa học và Công nghệ (nếu có).

4.2 Kiểm tra: Thành phần đoàn kiểm tra, nôi dung kiểm tra việc thực hiện 
dự án năm 2018 được thông báo bằng văn bản khác.

4.3 Quyết toán: Thực hiện Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 27/12/2013 của Thủ 
tướng Chính phủ về tăng cường, đẩy mạnh công tác quvết toán vốn đầu tư các dự 
án hoàn thành sử dung vốn nhà nước, đề nghị các Chủ đầu tư khẩn trương 
nghiệm thu, bàn giao công trình (gói thầu) đã hoàn thành, sớm đưa vào khai thác 
để đảm bảo hiêu quả của dự án. Chủ đầu tư chịu trách nhiệm lập báo cáo Qiivết 
toán dự án hoàn thành trình cấp có thẩm quyền phê duyêt theo quy định tại 
Thông 'tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18/1/2016. Chủ đầu tư lập báo cáo quyết



toán vốn hang Dăm theo quy định tại Thống tư số 210/20 ỉ 0/TTBTC nga)/ 
20/12/2010 của Bộ Tài chính.

Nếu Chủ đầu tư không lập báo cáo miyết toán dư án (gói thầu) theo quy 
định (hoăc không có báo cáo giải trình về nguyên nhân chưa quyết toáng Bô 
Khoa học và Công nghê sẽ không giao dư án mới vào các năm tiến theo và có 
biệĩì pháp xử lý vi pham đối vói các Chủ đầu tư. Ban QLDA theo ý kiến chỉ đao 
của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thi số 27/CT-TTg ngày 27/12/2013.

Việc xử phạt được thưc hiện theo Nghị định số 121/2013/NĐ-CP ngàv 
10/10/2013; Nghị định số 155/2013/NĐ-CP ngày 11/11/2013.

4.4 Thông báo vốn: Tại văn bản trình Bô Khoa học và Công nghệ để thông 
báo chi tiết vốn năm 2018, Chủ đầu tư giải trình chi tiết việc phân khai cơ cấu 
vốn, bao gồm cả kế hoạch sử dụng nguồn vốn khác ngoài ngân sách nhà nước 
của dự án (nếu có) và gửi kèm theo báo cáo quyết toán vốn hàng năm có đối - 
chiếu của Kho bạc nhà nước theo đúng các quy định hiện hành.

Lưu ý các Chủ Đầu tư: Phân khai vốn sẽ được Bộ Khoa học và Công nghệ 
thẩm định theo quy định, nếu không hợp lý, chưa đảm bảo kế hoạch giải ngân sẽ 
không được phê duyệt.

II. Chuẩn bị kế hoạch đầu tư phát triển năm 2019

1. Các dự án chuyển tiếp sang năm 2019

Xây dựng theo ké hoạch đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Nội 
dung về các thay đổi trong quá trình thực hiện dự án phải được cập nhật trong 
bản xây dựng kế hoạch năm 2019 gửi về Bộ Khoa học và Công nghệ trước 
15/7/2018.'

1.1 Dự án khởi công mới
Bộ Khoa học và Công nghệ có các công văn: số 1467/BKHCN-VP ngày 

11/5/2017; Số 3074/BKHCN-VP ngàỵ 18/9/2017 thông báo về danh mục và chi 
tiết kinh phí cho các dự án thuộc kế hoạch vốn đầu tư trung hạn nguồn ngân 
sách giai đoạn 2016-2020. Vì vậy, khi xây dựng kế hoạch đầu tư phát triển năm 
2019 (đối với các dự án chuẩn bị đầu tư, khởi công mới) các đơn vị căn cứ thông 
báo được giao đê xây dựng kê hoạch theo đúng quy định tại Luât Đâu tư công.

1.2 Năm 2018, tiếp tục thực hiện kế hoạch đầu tư công 5 năm giai đoạn 
2016-2020 trong khi nguồn kinh phí cấp chưa đảm bảo tiến độ nên không tránh 
khỏi khó khăn trong công tác triển khai, đề nghị các đơn vị tập trang nghiên cứu, 
áp dụng các văn bản quy định pháp luật mới cho các công viêc chuẩn bị đầu tư, 
thực hiên đầu tư ngay từ những ngày đầu tiên của năm 2018, sớm hoàn thành hồ 
sơ dự án theo quy đinh.

Trong quá trình thực hiện đề nghị các đơn vị phối hợp chặt chẽ với các
Vụ chức năng thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ để triển khai đúns tiến độ và 
thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật.

2. Danh sách và nhu cầu bố trí vốn cho các dự án khởi công mói

2.1 Nguyên tắc về danh sách



Các dự án đề xuất khởi công năm 2019 phải thuộc danh mục các dụ án 
thuộc kế hoạch đầu íư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 đã được Bộ Ke 
iiociwli Vid ƯdU LLt* i-j'O Im  d  lính thông qua. Kinn r  hí đế ìigliị phải ửiâp hơn ncặc 
Dẳng chi tiết vốn đầu tư đã được Bộ Khoa học và Công nghệ giao chi tiết cho 
từng dự án.

2.2 Thực hiện

Chủ đầu tư đánh giá tình hình thưc hiện dự án, kế hoạch giải ngân vốn đến 
hết 30/6/2018, nêu rõ thuần lợi khó khăn và khả năng thưc hiện dự án cả năm 
2018, lập nhu cầu vốn năm 2019 gửi Bô Khoa học và Công nghê trước ngày 
15/7/2018 để xem xét, giải quvết. Căn cứ các quy định hiện hành, để đảm bảo 
tính khả thi và giảm nhẹ gánh nặng cho ngân sách nhà nước, Bô sẽ xem xét ưu 
tiên cho các dự án có nguồn vốn đối ứng từ quỹ đầu tư phát triển của các đơn vi 

_ hoặc huv độne từ các nguồn thu hợp nhán khác. . .
3. Dự án hoàn thành năm 2018 nhưng còn thiếu vốn đầu tư

Chủ đầu tư chịu trách nhiệm triển khai dự án hoàn thành theo đúng kế 
hoạch, tập họp hồ sơ nghiệm thu, bàn giao, lập báo cáo quyết toán dư án trình Bộ 
Khoa học và Công nghệ trước ngày 31/10/2018 để xem xét bố trí vốn còn lại của 
dự án vào kế hoạch năm 2019, chỉ thực hiện đối với các dự án đảm bảo tiến độ, 
tuân thủ đúng quy định của pháp luật và thuộc vào các trường hợp bất khả 
kháng, được cấp có thấm quyền xem xét, chấp thuận bố trí vốn./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính;
- Bọ trưởng (để b/c);
- Thứ trưởng Trần Văn Tùng;
- Vụ KH-TC, Thanh tra;
- Lưu VT,VP.



Đơn vị tính: Triệu đồng

8TT Danh mục dự án

Địa 
điểm 

m ở Tài 
khoản

Đia
điểm
XD

Năng 
: lực
th iế t kế

Thời
gian

KC-HT

Q uyết định đầu tư ban 
đầu hoặc'quyết định đần 

tư điều chỉnh đã được 
Thủ tướng Chính phủ 

giao KH các năm

Số
quyết
định
ngày,
tháng,
năm
ban
hành

TM Đ T

Tổng 
số (tất
cả cạc 
nguồn 

von)

Trong
đó:

NSNN

Kế hoạch đầu  tư  p há t 
triển  tru n g  hạn  nguồn 

N S N N 5 n ăm

Tổng 
số (tất 
cả các 
nguồn 

vốn

Trong đỏ:

Thu 
hồi các 
khoản 

ứng 
trước

T hanh 
toán nợ  
XDCB

Kế hoach đầu tư  vốn 
NSNN năm  2018

Tổng số

T rong đó:

Thu 
liồi các 
khoản 

ứng 
trước

T hanh  
toán  nợ  
XDCB

Ghi chú

8; 10 11 12 13 14 15 16

Trung tâm Tiêu 
chu ấn kỹ thuật Đo
lường Chất lượng 4 
(giai đoạn 2)

Daklak

1 Hệ 
thống 

thiết bị
I thử 

nghiệm

2019-
2022

3197/Q
Đ-

BKHCN

27/10/20 
16

40.000 40.000 12.000 1.000
Bắt đầu 
chuẩn bị đầu 
tư

Trung tâm Đo 
lường Việt Nam 
(giai đoạn 2)

Kho 
Bạc nhà 
nước 
Hà Nội

Hòa Lạc

; Hệ 
thống 
phòng 
; thí 

nghiệm

2016-
2020

1674/Q
Đ-

BKHCN

30/10/20
15

100.000 90.000 81.000 27.000
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,\  ự  ... (Kèm theo văn bản số 179/BKHCN-VP ngày 18 tháng 01 năm 2018)
' ■ ' ' ' •  7n vị tính: Triện đồng

ST

_

Danh mi? 
dự án

Đ b  
điển 

mở Tàỉ 
khoản

Đỉa
điển
XD

N ăng . 
lực

thiết kế

Thời
giai

KC-HT

Quyết định đầu tư han 
đầu hoặc quyết định đầu 

tư điều chỉnh đã được 
Thủ tướng Chính phủ 

giao K H  các năm'

Kế hoạch đầu tư  phát 
triển trung hạn nguồn 

NSNN 5 năm

Kế hoạch đầu  tư vốn 
NSNN năm 2018

Ghi chúsố
quyết
địnl
ngà:
tháng,
năm
han
hành

TMĐT

Tổn
Số (ti
cả các 
nguồn 

vốn)

ỉ
Trong

đó:
NSNN

Tổn
Số (tát
cả các
nguồn

vốn

Trong đó

Tổng số

Trong, đó

Thi
h ồ i C;

khoả
ứng

trước

T hanh
toán
nợ

XDCB

Thu
h ồ i cLi: 
khoả

ứng
trư ớc

Thanh
toán
nợ

XDCB

2 ■ 5 6 ■ 7 8 9 10 11 12 13 ; 14 15

1

Trung tâm 
Khoa học 
và Công 
nghệ hạt
nhãn

Kho 
Bạc 
nhà 

nước 
Hà Nội

Lâm 
Đồng, 
Hà Nội

Lò
nghiên

cứu

2018-
2020

2640/Q
Đ-

BKHC
N  ngày 
06/10/2 

014

10.800

ỉ

10.800 9.800 1.000

Đã trình Thủ tướng 
Chính phủ phê duyệt 
Chủ trương đầu tư, 
2017 không bố trí vốn. 
Sử dụng vốn kéo dà: 
từ 2016 sang 2017



s Danh muc dự'án

Địa
điển

m ở Tài 
khoản

Đĩa
điểr

XD

Nặn
lực

thiết kế

Thồ
gian

KC-I

Quyết định đầu tư ban 
đầu hoặc quyết định đầu 

tư điều chinh ềã: được 
Thủ tướng Chính phủ 

giao Kf:I các lỊăm

Kế hoạch đầu tu9 p h á t ; 
triển trung hạn nguồn 

NSNN 5 năm

Kế hoạch đầu tư vốn 
NSNN năm 2018

GỈ1Í chásố
quyết
định
ngày,
thán
năn
ban
hành

TM ĐT

HP /VTông 
số (tất 
cả các 
nguồn 

vối

Trong 
■ đó: 
i NSNN

Tổng
Số (tấ t
cả các 
ngtìi' 

vốn

Trong đó

Tổng số

Trong etc

Thu 
hồi các 
khoả

ứii|
trước

Than
toán
nợ

XDCB

Tin
hồi C,
khol

ứng
trư ớc

Thai
toảl
no’

XDCB

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1
Xây dựng trường 
Quản lý Khoa học và 
Công nghệ

Kho
Bạc Hà 

Nội
Hòa Lạc

Hệ
thống 
Giảng 
đường, 

Nhà 
Hiệu Bộ

2016-
2020

3065/Q
Đ-

BKHC
N,

30/10/2
015

69.892

1

Ị

69.892

1

1

62.903 10.000

Văn bản số 
3 106/BKHCN-VP
ngày 19/9/2017 trình 
Thủ tướng Chính phủ 
điền chỉnh đi toàn bộ 
vốn kéo dài cho các 
dự án khác. Dự án 
điều chỉnh nội dung 
đầu tư cho phù họp 
vói Học viện Đổi 
ìĩĩóỳ Sáng tạo 
KH&CN



Banlỉ muc dợ án

Địa 
điểm 

mở. Tài 
khoảsi

Đỉa
điểm
XB

Năng
lực

tliiét k é

Thời
gian

KC-HT

Quyết đỉnh đầu tư  ban 
đầu hoặc quyết định đầu 

tư  điều chỉnh đẳ đươc
T h i tướng Chinh phí 

giao KH các năm

Ke hoạch đầm tư  phát 
triển  tru n g  hạn  nguồĩ 

NSNN 5 năm

Kế hoạch đầu tư vốn 
NSNN năm  2018

Ghi chúsố
quyết
định
ngày,

.tháng,
năin
ban
hành

■ T/ÍGT

Tổn
Số (t 
cả Cí 

nguồn 
v ố n )

Trong
đó:

NSNN

Tổn
Số (t 
cả C ỉ

nguồn
v ố n

Trong đó:

Tổng số

Trong đỏ:

Thi
hồi các
khoản

ứng
trước

Thanh
toán 
n ợ ' 

XDCJB

Till 
llồỉ c 
khoải! 

ẾTig 
trước

T hanh
toán
nợ

XDCB

1 2 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

]
Trụ sở Bộ Khoa học 
và Côĩig nghệ (giai 
đoạn 2)

Kho
Bạc
nhà
nước
mới

Hà Nội

Xây
dựng
Tòa

nhà Trụ 
sỏ' giai 
đoận 2

2018-
2021

2647/Q
Đ-

BKHC
N,16/9/

2016

799.965 799.965 232.214 0 3.601

Năm 2017, không bố 
trí kế hoạch vốn. Sử 
dụng 01 tỷ đồng kéo 
dài từ 2016 sang



ST T Danh muc dự án

Địa 
điểm  

mở 1 
kho;

Đ ịa
đ iểm

XD

'N ăn g
lực

thiết kế

Thời
g ian

KC-HT

— — —— — — —---- —
Q uyết đ ịnh  đ ầu  tư  b a n  

đầu hoặc quyết định đầu 
tư điều chỉnỊh đã được 
T h ủ  tư ớ n g  C h ính  p h ủ  

giao K H  các n ăm

Kế hoạch đ ầ u  tư p h á t 
tr iể n  tru n g  h ạ n  nguồn  

N SN N  5 n ăm

Kế h o ạch  đ ầ u  tư vốn  
N SN N  n ăm  2018 Ị

G h i
chú

Số
quyết
đ ịnh
ngày,
th án g ,
năn
ban
hàn

ÌTM ĐT

Tổng 
số (tất 
cả các 
nguôn 

vố i

Trong
đó:

NSNN

T ổng  
số (tất
cả các 
nguồn  

vối

T ro n g  đó:

T ổng  số

T ro n g  đó: ;

T h u  
hồi các 
k h o ả n  

ứ ng  
trư<

T hai
toái
nợ

X D (

Thu
hồi các 
k h o ả n  

ứ ng  
trước

T h ai 
toái 
n ợ  ị 

X D C B

1 2 3 4 • 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

í

Đầu tu: nâng cấp 
năng lực xử lý, tính 
sãn sàng, mua sắm 
bản quyền phần m ềm  
hệ thống cho H ạ tầng 
CNTT của Bộ K H CN

Sở giao 
dịch 
kho

bạc nhà
nước

H à Nội

Hệ
thống
phần
m ềm

2016-
2017

3032/Q
Đ-

BKHC
N,

29/10/2
015

16/830 16.830 15.147 0 3.147 0 0

K ết
thúc dự 
án năm  
2018

2

. _ . . .

Xây đựng hệ thống 
thông tin tích hợp 
phục vụ triển khai 
chính phủ  điện tử tại 
Bộ K H & C N  giai 
đoạn 2017-2020

Kho
Bạc
N hà
nước 
H à N ội

H à Nội

Hệ
thống
phần
mềm

2017-
2021

.

2951/Q
Đ-

BKHC
N  ngày 
27/10/2 

017

\

1

50.000
1

50.000 50.000 0 15.000 0 0
Khởi
công
mới

V y
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K Ế  H O Ạ C H  N G Â N  s Ẩ C Ì ĩ  T R U N G  ƯƠNG (V Ố N  T R O N G  N Ư Ớ C  ) N Ă M  2018  
theo văn bản số  179/BK H C Ạ - VP ngày 18 tháng 01 năm  2018)

Đ ơn vị tính: Triệu đồng

'

Đ ịa Địa
điểl
XD

N ă n g
lửc

th iế t  kế

Th<
g ia

KC-HT

Quyết định đầu tư ban 
đầu hoặc quyết định đầu 

tư điều c h ỉn h  đã được 
Thủ tướng Chính phủ 

giao KH các năm

Kế hoạch đầu (ư vốn 
NSNN năm 2018

Kế hoạch đầu 
tư phát triển 
NSNN năm

: 2017

STT D a n h  m ụ c  dự điểm SỐ TMĐT Ghi chú
á n m ở  7 quyết ' Trong ổ

khoản định
ngày,
tháng,
năi
ba
hành

T ổ n g  
số (tất 
cả các  
nguồn 

vố]

T ro n g
đó:

NSNN
Tổng số

Thu 
hồi các 
khoản

ứn
trước

Thanh
toán
nợ

XDCB
r"Ẳ Ấ

Troi!
đó:
Thai
toán
nợ
X D C B

1 2 3 :
5 6 9 10 11 12 13 14 15

1

Trung tâm  
T h ô n g  tin  
Khoa h ọ c  và. 
Công n g h ệ  k h u  
v ự c  ph ía  N a m

Kho
B ạc
N h à
n ư ớ c
thành
p hố  H ồ
Chí
M inh

L T  _

1196
đ ư ờ n g  

3/2, P 8 , 

Q l l ,  
TP.  

H C M

D ự  án 
n h ó m  B

0-0

2227/Q
Đ -

B K H C
N  ngày  
30/9 /20  

09

1

477 .893 477 .893 50.000 0 0 20000

K in h  p h í bố  trí để 
trả  n ợ  T P H C M  và  
th a n h  to á n  n ố t cho 
các  N h à  th âu  theo  
g iá  trị Q uyết toán  
đư ợ c  duyệt



D a n h  muc dư
Địa 

đ iể m  
mở 2 
khoản

Địí
điễỉ

X D

N ă n g
Jụ*<

thiết kế

Thi
gian

KC-HT

: ^
Quyết định đầu tư ban

đ ầ u  h o ặ c  q u y ế t  đ ịn h  đ ầ u  
t ư  đ iề u  c h ỉn h  đ ã  đ ư ợ c  
T h ủ  tư ớ n g  C h ỉn h  p h ủ  

giao KH các năm

K ế  h o ạ c h  đ ầ u  t ư  vốn 
NSNN năm 2018

K ế  hoach đ ầ u  
tư phát triển 
NSNN năm

1 2017

Ghi chủSc
quyết
định
n g à y ,
th á n g ,
năi
b a n

TMĐT

Tổng
số ( (ấ t  
cả các 
n g u ồ n  

vốn)

T ro n g
đó :

NSNN
Tổng số

Ig é- ■

T ổ n g  số

T ro n g
đố:
T h a n h
toán
nợ
XDCB

T h u  
hồi các 
khoản .

ứ n g
t r ư ớ c

T h a n h
toán
nợ

XDCB

2 3 4 ■ 9 10 11 12 14 15

Đ T X D  Trang 
tàm NC Q uốc  
gia. về Sâm 
Ngọc Linh, (giai 
đoạti 1)

Kho
B ạc
n h à
nư ớ c
Hà Nội

K o n
tu m

Xây
dựng

2015-
2018

2086 /Q
Đ -

B K H C  
N ngày 
13/8/20 

14

89.396 67 .212 5.494 0 0 7000
K ết th ú c  giai 
đ oạn  1 củ a  
dự  án
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V \ \ \  \ . , . J ‘‘ (Kềm theo văn bản sổ 179/BKHCN- VP ngày 13 tháng 01 năm 2018)

■Địa
điểm . Địa : 

điểm 
XB

Năn The

Quyết địrih đầu tư  ban 
đầu hoặc quyết định đầu 

tiT điều chỉnh đã được 
Thủ tướng Chính p h i

giao KH các năm

Ké hoạch đầii tư  phá 
triển trung IiạiỊ nguồỉ 

N8NN 5 năm

Kế hoạch đầu tư vốĩ 
NSNN năm 2018

STT Danh mục dư án
số i TM ĐT

Ghi chứmở Tài
lực

thiết kế
gian

KC-HT quy
* Trong đó: Trongđó:

khoản đỉừ
ngày,
tháng,
năm
ban
hành

Tổn
Số (tất
cả các 
nguồn 

vốn)

Trong
đỗ:

NSNN

Tổn 
số (tất 
cả các 
nguồn 

vốn

Till
hồi các - 
khoản 1

ứng .
trước

Thanh 
toán nợ 
XBCB

Tổng số

Till
liồi các 
khoi 

ứng 
tniớc

Tlianli 
toán Ì IƠ  

XDCB

1 1 3 4 5 6 7 , 8 9 10 12 13 14 15 16
1

1

Phòng thí nghiệm nghiên 
cứu thiết kế chế tạo các 
linh kiện cảm biến clựa 
trên công nghệ 
Mem/Nems Quang Điện 
tử và Khu nghiên cứu 
Chế thử sản phẩm công 
nghệ cao (giai đoạnl)

Kho 
Bạc nhà 
nước 
Hà Nội

H àN ộỉ

Hệ
thống
phòng

thí
nghiệm

2016-
2020

646/QĐ-
BKHCN

30/3/201
6

100.000 100.000 90.000 30.000 0 0

Chuyển tiếp 
và bắt đầu 
tổ chức xây 
dựng công 
trình


